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Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)
Lực là gì? Nêu các kết quả tác dụng của lực mà em đã học? Hãy cho ví dụ về 1 kết quả tác dụng của lực.

Câu 2: (2 điểm)

Đổi đơn vị:

a) 0,8m = …………dm


c)   245g = ……………… kg

b) 730cm3 = ……………… lít

d)  Nếu m = 87kg thì P = ……N

Câu 3: (2 điểm)
a) Thế nào là khối lượng riêng?

b) Nêu công thức liên hệ khối lượng riêng với khối lượng và thể tích của vật? Cho biết tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.

Câu 4: (2 điểm)
Hãy kể tên 3 loại máy cơ đơn giản. Máy cơ đơn giản có tác dụng gì?

Câu 5: (2 điểm)
Một quả cầu có khối lượng 300g được thả chìm trong bình chia độ thấy mức nước trong bình dâng lên từ vạch 120cm3 đến vạch 180cm3.

a) Tính thể tích của quả cầu.

b) Tính khối lượng riêng của quả cầu.
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HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: Vật lý 6
	Câu
	Hướng dẫn 
	Điểm



	Câu 1
(2 điểm)
	- Khái niệm Lực: Lực là tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vât khác.
- Kết quả tác dụng của lực: Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó và làm nó biến dạng. 
- Lấy được 1 ví dụ về 1 kết quả tác dụng của lực.
	0,5 điểm
1 điểm
0,5 điểm


	Câu 2
(2 điểm)
	a) 0,8m = 8dm
          c)   245g = 0,245 kg

b) 730cm3 = 0,73 lít
d)   m = 87kg thì P = 870 N
	Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm


	Câu 3
(2 điểm)
	a) Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1m3 của  chất đó. 
b) Công thức liên hệ khối lượng riêng với khối lượng và thể tích của vật: D = m /V 
D: Khối lượng riêng (kg/m3); m: khối lượng (kg); V: Thể tích (m3)
(Nêu được tên gọi và đơn vị đo của 1 đại lượng có trong công thức cho 0,25 điểm)


	0,75 điểm
0,5 điểm
0,75 điểm


	Câu 4

(2 điểm)
	- Máy cơ đơn giản: Ròng rọc, mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy.
- Máy cơ đơn giản có tác dụng: Thay đổi độ lớn, phương chiều lực kéo vật giúp di chuyển vật dễ dàng hơn. 

	1 điểm
1 điểm

	Câu 5

(2 điểm)
	- Tóm tắt: 
Biết: m = 300g = 0,3kg ; V1 = 120 cm3 ; V2 = 180cm3. 
Tính: V=?; D=?
a) Thể tích của quả cầu bằng thể tích mức nước dâng lên:
V = V2 – V1 = 180 – 120 = 60 cm3 = 0,00006m3
b) Khối lượng riêng của quả cầu.
D = m/V = 0,3 : 0,00006 = 5000kg/m3
	0, 5 điểm

0,75 điểm
0,75 điểm




(Ghi chú: Các cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
